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TÓM TẮT 

Thí nghiệm chậu vại thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 5 lần nhắc lại được thực hiện tại Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam trong vụ mùa 2016 nhằm tìm hiểu khả năng quang hợp và vận chuyển hydrat carbon không 
cấu trúc của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 ở 3 mức kali bón (không bón - K0: 0 g K2O/chậu; thấp - K1: 0,5 g 
K2O/chậu và cao - K2: 1,0 g K2O/chậu), giống Khang dân 18 (KD18) được sử dụng làm đối chứng. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy cường độ quang hợp của 2 dòng/giống ở giai đoạn chín sáp tương quan với năng suất cá thể và tăng 
từ mức bón K0 lên K1, tiếp tục tăng mức bón lên K2 dòng DCG72 giảm do diện tích lá và hàm lượng diệp lục trong 
lá giảm, trong khi giống KD18 không giảm. Khả năng vận chuyển hydrat carbon không cấu trúc của 2 dòng/giống tại 
mức K1 cao hơn so với K0 và K2, ở mức K1 dòng DCG72 đạt cao hơn so với KD18. Năng suất cá thể tăng từ mức 
K0 lên K1 ở cả 2 dòng/giống, tiếp tục tăng lên mức K2 làm giảm chỉ tiêu này ở dòng DCG72 và không làm tăng ở 
giống KD18. Dòng DCG72 có năng suất cá thể tương đương với KD18 ở mức K0, cao hơn so với KD18 ở mức K1 là 
do số hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt cao. Tại mức bón K2 dòng DCG72 có khả năng quang hợp và 
vận chuyển sản phẩm quang hợp thấp nên có số hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc thấp, do đó năng suất cá thể thấp hơn so 
với KD18. 

Từ khóa: Mức kali, quang hợp, hydrat carbon không cấu trúc, lúa cực ngắn ngày. 

The Effects of Different Levels of Potassium on Photosynthesis and Translocation  
of Non - Structural Carbon-Hydrate in Early Maturing Rice Line DCG72 

ABSTRACT 

Pot - experiments were laid out in a randomized completely block (RCB) with five replications at the green house 
of Vietnam National University of Agriculture in autumn cropping season 2016 to investigate photosynthesis and 
translocation of non - structural carbonhydrates in an early maturing rice line DCG72 under three levels of potassium 
application (no potassium application - K0: 0 g K2O/pot; low potassium application level - K1: 0.5g K2O/pot and high 
potassium application level K2: 1.0 g K2O/pot). The control variety was KD18. The results showed that photosynthetic 
intensity of two genotypes correlated with individual productivity and increased  with increasing K level from K0 to K1. 
Increased K level, K2, reduced  leaf area and chlorophyll in DCG72.. Translocation of non-structural carbonhydrates 
of two genotypes  was significantly higher at K1 than K0 and K2 within DCG72,  higher than KD18 at K1. Individual 
plant productivity in two rice genotypes increased with increased K level from K0 to K1 only. Individual plant yield of  
DCG72 was similar to that of KD18 at K0, but higher than that in KD18 at K1 due to high spikelets per panicle, filled 
grain rate and 1000 grain weight. At K2, however individual plant yield of  DCG72 was lower than in KD18 due to low 
spikelets per panicle and filled grain rate. 

Keywords: potassium levels, photosynthesis, non-structure carbohydrates, early maturing rice. 



Ảnh hưởng của các mức kali bón đến khả năng quang hợp và vận chuyển hydrat carbon không cấu trúc của dòng 
lúa cực ngắn ngày DCG72 

156 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Quang hợp là yếu tố quan trọng bậc nhất 
ảnh hưởng đến sinh trưởng, tích lũy chất khô 
và năng suất của cây trồng. Quá trình quang 
hợp cây trồng sử dụng năng lượng ánh sáng 
thông qua các phản ứng đồng hóa CO2 để tổng 
hợp ra các hợp chất hydrat carbon (Takai et al., 
2009). Trong các loại hydrat carbon thì hydrat 
carbon không cấu trúc có ý nghĩa lớn nhất cho 
việc hình thành năng suất lúa. Hydrat carbon 
không cấu trúc bao gồm saccarose, tinh bột và 
fructose (Ishimaru et al., 2004); là sản phẩm 
của quang hợp dự trữ chủ yếu trong thân ở giai 
đoạn trước trỗ, khi hạt vào chắc hydrat carbon 
không cấu trúc sẽ biến đổi thành tinh bột và 
vận chuyển về bông (Zheng et al., 2010), quá 
trình này đóng góp khoảng 20-40% cho năng 
suất hạt (Yoshida, 1985).  

Kali có vai trò trong điều chỉnh các đặc tính 
lý hóa của keo nguyên sinh chất, từ đó ảnh 
hưởng đến tốc độ và chiều hướng của các quá 
trình xẩy ra trong tế bào. Kali điều chỉnh sự 
đóng mở khí khổng, sự vận chuyển các chất hữu 
cơ trong mạch libe. Cây lúa thiếu kali lá bị 
ngắn, hẹp, sinh trưởng kém, trỗ sớm, chín sớm, 
hạt lép, lửng (Hoàng Minh Tấn và cs., 2006; Lê 
Vĩnh Thảo và cs,. 2002), sự quang hợp và tích 
lũy hydrat carbon không cấu trúc kém (Zörb el 
al., 2013), chỉ số thu hoạch và năng suất thấp 
(Zed and Damon, 2008; Mohd Zain and Ismail, 
2016). Bón đủ kali kéo dài tuổi thọ của lá, tăng 
hàm lượng diệp lục lá, tăng tỷ lệ chắc và khối 
lượng 1.000 hạt (Phạm Văn Cường và cs., 2008; 
Nguyễn Thị Lan, 2006). Kali còn là yếu tố làm 
tăng cường độ quang hợp, tích lũy đường và tinh 
bột, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của 
lúa (Gautam et al., 2016). Ngoài ra, kali còn có 
vai trò trong tăng cường khả năng chống chịu 
sâu bệnh, chịu ngập úng, chịu nóng, lạnh và 
chịu mặn (Min et al., 2013). Tuy nhiên, kali chỉ 
phát huy tác dụng khi được bón cân đối với đạm, 
thừa kali không gây độc cho lúa nhưng làm mất 
cân bằng dinh dưỡng và làm giảm hiệu quả kinh 
tế. Việc hút đạm và kali ở cây lúa có một mối 
tương quan thuận, thường tỷ lệ tốt nhất N: K2O 
là 1,20 - 1,26: 1 và đây là chỉ tiêu rất quan trọng 

bởi nếu cây thừa đạm thì dễ thiếu kali (Đào Thế 
Tuấn, 1979; Đinh Dĩnh, 1970; Nguyễn Thị Lan 
và Nguyễn Văn Duy, 2013).  

Trong công trình nghiên cứu trước chúng 
tôi đã xác định dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 
phù hợp với điều kiện đạm thấp là 0,5 g N/chậu 
5 lít (Lê Văn Khánh và cs., 2016b), do đó việc 
nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các mức 
kali bón đến khả năng quang hợp và vận chuyển 
hydrat carbon không cấu trúc cũng như việc 
hình thành năng suất hạt là cần thiết nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế việc bón 
thừa đạm cho lúa cực ngắn ngày. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 do dự án 

JICA-VNUA mới chọn tạo. Đây là dòng lúa có 
nền di truyền là giống Khang Dân 18 (KD18) 
mang gien Hd9, ở thế hệ BC2F7 được chọn lọc cá 
thể theo định hướng cực ngắn ngày, năng suất 
cao (Nguyễn Quốc Trung và cs., 2015). Dòng 
DCG72 có thời gian sinh trưởng khoảng 95 ngày 
trong vụ mùa và 108 ngày trong vụ xuân (Phạm 
Văn Cường và cs., 2016), có hàm lượng amylose 
từ 20 - 22% (Phạm Văn Cường và cs., 2016; Lê 
Văn Khánh và cs., 2016a). Giống lúa KD18 được 
sử dụng làm giống đối chứng (ĐC).  

Vật liệu thí nghiệm gồm: chậu nhựa 5 lít có 
đường kính 25 cm, chiều cao 20 cm; các loại 
phân: đạm urê (46% N); lân Lâm Thao (16% 
P2O5) và kali clorua (60% K2O). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm chậu vại thực hiện trong vụ 

mùa 2016 tại Nhà lưới Khoa Nông học, Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam. Thí nghiệm 2 nhân tố 
được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ 
(RCB) với 3 mức kali (không bón - K0: 0 g 
K2O/chậu; thấp - K1: 0,5 g K2O/chậu và cao - 
K2: 1,0 g K2O/chậu) và 2 dòng/giống lúa (DCG72 
và KD18). Thí nghiệm gồm 6 công thức 
(K0DCG72, K0KD18, K1DCG72, K1KD18, 
K2DCG72 và K2KD18) được bố trí 5 lần nhắc 
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lại, mỗi chậu được coi là 1 lần nhắc lại, tổng số 
chậu trong thí nghiệm là 180. 

Mạ được 3 lá, tiến hành cấy 1 dảnh/chậu, 
chậu chứa 5 kg đất phù sa đã phơi khô và đập 
nhỏ. Nền phân bón thí nghiệm là 0,5 g N + 0,5 g 
P2O5/chậu. Bón lót với lượng 100% P2O5 + 30% N 
+ 30% K2O, bón thúc lần 1 khi đẻ nhánh với 
lượng 50% N + 50% K2O và lượng phân còn lại 
được bón khi cây bắt đầu phân hóa đòng. 

2.2.2. Các chỉ tiêu theo dõi 
Theo dõi 5 chậu cho mỗi công thức thí 

nghiệm (tương ứng với 5 lần nhắc lại). Sau khi 
cấy, tiến hành theo dõi động thái đẻ nhánh để 
xác định số nhánh tối đa của khóm. Cường độ 
quang hợp (CĐQH) dưới dạng cường độ trao đổi 
CO2 được đo trên lá của thân chính bằng máy đo 
quang hợp Licor-6400, Hoa Kỳ trong khoảng 
thời gian từ 9h00 - 15h00 với cường độ ánh sáng 
1.500 µmol/m2/s, nhiệt độ 29 - 31oC và độ ẩm 
tương đối 65-70%. Chỉ số SPAD được đo tại vị 
trí đo quang hợp bằng máy SPAD Konica-
Minolta 502 (Nhật Bản).  

Sau khi đo CĐQH và chỉ số SPAD, tách 
riêng từng bộ phận thân, lá, bông (nếu có). Diện 
tích lá đo tại phần phiến lá xanh bằng máy đo 
diện tích lá Li-3100c, Hoa Kỳ. Khối lượng chất 
khô (DM) được đem sấy khô ở 80oC trong 
khoảng thời gian hơn 72 h cho tới khối lượng 
không đổi rồi đem cân. Hàm lượng kali trong 
thân phân tích theo phương pháp sử dụng 
H2SO4 và HClO4 để công phá mẫu, sau đó đo 
hàm lượng kali trong mẫu bằng máy quang phổ 

hấp thụ nguyên tử AAS. Hàm lượng hydrat 
carbon không cấu trúc (HCK) được phân tích 
theo phương pháp phân tích trọng lượng 
(Gravimetric), sử dụng dung dịch đệm sodium 
phosphate-phosphoric acid có enzyme α-
amylase và amyglucosidase để tiêu biến lượng 
HCK trong mẫu. Tỷ lệ thay đổi khối lượng mẫu 
trước và sau khi hòa mẫu vào hỗn hợp enzyme 
phản ánh lượng HCK trong mẫu (Ohnishi 
and Horie, 1999)        

Thời kỳ chín xác định các yếu tố cấu thành 
năng suất (số bông/khóm, số hạt/bông, tỷ lệ hạt 
chắc và khối lượng 1.000 hạt) và năng suất cá 
thể ở độ ẩm 14%. Tỷ lệ bông/khóm được tính 
bằng tỷ số của khối lượng chất khô của bông với 
khối lượng chất khô của bông và thân lá. 

2.3. Xử lý số liệu 
Số liệu nghiên cứu được phân tích phương 

sai bằng phần mềm GenStat 17. Các giá trị 
trung bình được so sánh theo DUNCAN.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kết quả bảng 1 cho thấy thời gian sinh 
trưởng của cả 2 dòng/giống ở mức K0 thấp hơn 
so với K1 và K2 từ 3 - 4 ngày, kết quả này phù 
hợp với nghiên cứu của Đào Thế Tuấn (1979) và 
Hoàng Minh Tấn và cs. (2006). Dòng DCG72 có 
TGST ít hơn so với KD18 ở cả 3 mức kali từ 14 - 
15 ngày, đây là đặc điểm khác biệt của DCG72 
so với KD18 (Phạm Văn Cường và cs., 2016; Lê 
Văn Khánh và cs., 2015 và 2016a). 

Bảng 1. Ảnh hưởng của mức kali bón đến thời gian sinh trưởng diện tích lá và hàm lượng 
kali trong thân của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 ở các giai đoạn sinh trưởng 

Mức 
kali/chậu 

Dòng 
/giống 

TGST 
(ngày) 

Diện tích lá (cm2/khóm) Hàm lượng Kali trong thân (%) 

Đẻ nhánh Trỗ Chín sáp Đẻ nhánh Trỗ Chín sáp 

K0 
(0,0 g) 

DCG72 94 410,8a 690,5a 647,3a 2,76a 2,00a 2,26b 

KD18 108 426,4a 778,0b 685,0b 3,00b 1,88a 2,07a 

K1 
(0,5 g) 

DCG72 97 498,6b 807,4b 778,0d 3,19c 2,32b 2,91d 

KD18 111 528,4c 909,6c 743,6c 3,20c 2,26b 2,70c 

K2 
(1,0 g) 

DCG72 98 525,9bc 895,7c 696,6b 3,34cd 2,64c 2,93d 

KD18 113 564,0d 1.012,4d 752,4cd 3,40d 2,57c 3,08e 

Ghi chú: Trong cùng một cột, giá trị có cùng chữ cái thì không sai khác ở độ tin cậy  95%, TGST là thời gian sinh trưởng 
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Nhìn chung, trong thời kỳ đẻ nhánh và trỗ, 
tăng mức bón kali làm tăng diện tích lá ở cả 2 
dòng/giống, so sánh trong cùng mức bón dòng 
DCG72 thấp hơn so với KD18. Ở giai đoạn chín 
sáp, chỉ tiêu này tăng từ mức K0 lên K1 ở 2 
dòng/giống, tiếp tục tăng mức bón lên K2 thì 
dòng DCG72 giảm, trong khi KD18 không tăng. 
Việc DCG72 giảm diện tích lá khi tăng mức bón 
từ K1 lên K2 có thể là do dòng lúa cực ngắn ngày 
phản ứng nhạy cảm với việc mất cân đối dinh 
dưỡng. Diện tích lá của DCG72 thấp hơn so với 
KD18 ở mức K0 và K2 nhưng cao hơn KD18 ở 
mức K1. Điều này cho thấy khi dinh dưỡng cân 
đối thì DCG72 có khả năng duy trì bộ lá xanh tốt 
hơn KD18 ở giai đoạn sau trỗ nên có thể đạt 
cường độ quang hợp cao (Phạm Văn Cường và cs., 
2008; Tăng Thị Hạnh và cs., 2014). 

Theo Vũ Văn Hiển (2011), hàm lượng kali 
trong thân cao hơn trong hạt, chỉ tiêu này cao ở 
giai đoạn đẻ nhánh, sau đó giảm đến giai đoạn 
trỗ và tăng trở lại ở giai đoạn chín, kết quả này 
phù hợp với công bố của Viện Thổ nhưỡng nông 
hóa (2005). Trong cả 3 giai đoạn theo dõi tăng 
mức bón kali hầu như làm tăng chỉ tiêu này ở cả 
2 dòng/giống. Ở thời kỳ đẻ nhánh và trỗ DCG72 
tương đương với KD18 ở cả 3 mức kali (trừ mức 
K0 ở giai đoạn đẻ nhánh). Tuy nhiên, tại thời kỳ 
chín sáp chỉ tiêu này của DCG72 cao hơn KD18 
ở mức bón K0 và K1 nhưng thấp hơn KD18 ở 
mức K2.  

Qua bảng 2 cho thấy ở giai đoạn đẻ nhánh 
và trỗ tăng mức kali bón có xu hướng làm tăng 

chỉ số SPAD của cả 2 dòng/giống, dòng DCG72 
đạt chỉ tiêu này cao hơn so với KD18 ở mức K1. 
Trong thời kỳ chín sáp chỉ số SPAD ở cả 2 
dòng/giống tăng từ K0 lên K1, tiếp tục tăng mức 
bón lên K2 thì chỉ tiêu này của dòng DCG72 
giảm, trong khi KD18 tăng. Hàm lượng diệp lục 
có ý nghĩa thúc đẩy quang hợp nên ở mức bón 
kali thấp dòng DCG72 đạt SPAD cao ở thời kỳ 
chín sáp thì có khả năng quang hợp tốt ở giai 
đoạn sau trỗ (Phạm Văn Cường và cs., 2008; Lê 
Văn Khánh và cs., 2016b). 

  Trong cùng mức bón kali, DCG72 đạt 
CĐQH tương đương hoặc cao hơn so với KD18. 
Tại thời kỳ chín sáp CĐQH của 2 dòng/giống 
tăng từ mức bón K0 lên K1, tiếp tục tăng mức 
bón lên K2 làm giảm chỉ tiêu này ở dòng DCG72 
do hàm lượng diệp lục trong lá giảm (Phạm Văn 
Cường và cs., 2008; Tăng Thị Hạnh và cs., 2014; 
Lê Văn Khánh và cs., 2016b). CĐQH sau trỗ của 
DCG72 ở mức K1 đạt cao thể hiện cho năng suất 
cao (Tăng Thị Hạnh và cs., 2012; Lê Văn 
Khánh., 2015). Tuy nhiên, ở mức K2 chỉ tiêu 
này của dòng DCG72 thấp hơn so với KD18.  

Đồ thị 1 cho thấy CĐQH tương quan chặt 
với chỉ số SPAD ở cả 3 giai đoạn sinh trưởng. 
Kết quả này tương tự như một số nghiên cứu 
trước đây (Phạm Văn Cường và Hoàng Tùng., 
2005; Tăng Thị Hạnh và cs., 2012; Lê Văn 
Khánh và cs., 2016b). Tại thời kỳ chín sáp hệ số 
tương quan của DCG72 thể hiện chặt hơn so với 
KD18.

Bảng 2. Ảnh hưởng của mức kali bón đến chỉ số SPAD và cường độ quang hợp  
của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 ở các giai đoạn sinh trưởng 

Mức 
kali/chậu 

Dòng 
/giống 

Chỉ số SPAD CĐQH (µmol CO2/m2/s) 

Đẻ nhánh Trỗ Chín sáp Đẻ nhánh Trỗ Chín sáp 

K0 
(0,0 g) 

DCG72 44,5ab 34,1b 28,5b 31,4a 23,9b 10,7b 

KD18 42,7a 31,5a 26,4a 32,7ab 21,2a 9,8a 

K1 
(0,5 g) 

DCG72 47,9c 39,5c 34,4d 34,1c 26,6c 15,5e 

KD18 45,3ab 35,2b 28,6b 33,9bc 22,3ab 14,1d 

K2 
(1,0 g) 

DCG72 48,7c 37,8c 31,5c 37,8e 26,8c 12,0c 

KD18 46,4bc 38,2c 32,4c 36,2d 26,5c 14,4d 

Ghi chú: Trong cùng một cột, giá trị có cùng chữ cái thì không sai khác ở độ tin cậy  95%, CĐQH là cường độ quang hợp 
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Đồ thị 1. Tương quan giữa cường độ quang hợp (CĐQH) với giá trị SPAD của dòng lúa cực 
ngắn ngày DCG72 (đen) và giống KD18 (trắng) ở mức đạm N0 (tròn), N1 (vuông) và  

N2 (tam giác) tại giai đoạn đẻ nhánh (A), trỗ (B) và chín sáp (C) 

Qua bảng 3 cho thấy, bón kali làm tăng 
hàm lượng hydrat carbon không cấu trúc (HCK) 
nên tăng mức bón từ mức K0 lên K1 làm tăng 
hàm lượng hydrat carbon không cấu trúc, kết 
quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây 
(Gautam et al., 2016;  Zörb el al., 2013). Tiếp 
tục tăng lên mức K2 thì HCK không tăng ở mức 
ý nghĩa nên việc tăng mức kali bón từ thấp lên 
cao không làm tăng năng suất ở cả 2 dòng/giống 
(Đỗ Thị Hường và cs., 2014). Trong cùng mức 
kali dòng DCG72 cao hơn so với KD18 ở mức 
K0, tương đương với KD18 ở mức K1 và K2.  

Mức chênh lệnh khối lượng chất khô thể 
hiện khả năng vận chuyển HCK từ thân và bẹ 

lá về hạt, chỉ tiêu này tương quan thuận với tỷ 
lệ hạt chắc và năng suất (Đỗ Thị Hường và cs., 
2014). Mức chênh lệch của 2 dòng/giống tăng 
khi tăng mức kali từ K0 lên K1, nhưng tiếp tục 
tăng lên mức K2 thì chỉ tiêu này giảm. Trong 
cùng mức kali, dòng DCG72 đạt khối lượng chất 
khô cao hơn so với KD18 ở mức K0 và K1, tương 
đương với KD18 ở mức K2. 

Tại thời kỳ chín hoàn toàn, HCK của 2 
dòng/giống đạt cao nhất mức từ K0 và K2, hai 
mức này tương đương nhau và đều cao hơn so 
với K1. So sánh cùng 1 mức kali thì DCG72 có 
HCK tương đương với KD18 ở mức K0 và K2 
nhưng thấp hơn so với KD18 ở mức K1. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của mức kali bón đến hàm lượng hydrat carbon không cấu trúc  
và khối lượng chất khô của bông và của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 

Mức 
kali/chậu 

Dòng 
/giống 

Hàm lượng hydrat carbon 
 không cấu trúc (mg/g) 

Khối lượng chất khô của bông 
(g/khóm) Tỷ lệ chất khô 

bông/khóm 
(%) Trỗ 

Chín   
hoàn toàn 

Chênh 
lệch 

Trỗ 
Chín 
sáp 

Chín 
hoàn toàn 

K0 
(0,0 g) 

DCG72 314,0b 211,5c 102,5b 5,1ab 18,6a 26,7a 57,1a 

KD18 279,2a 202,9c 76,3a 5,0a 20,2a 25,3a 56,2a 

K1 
(0,5 g) 

DCG72 368,1c 120,6a 247,5e 5,5bc 25,3c 35,7d 63,4c 

KD18 354,3c 184,0b 170,4d 5,5bc 23,0b 33,1c 60,3b 

K2 
(1,0 g) 

DCG72 361,4c 199,5c 161,9cd 5,7cd 23,2b 29,4b 58,8ab 

KD18 362,2c 209,9c 152,5c 6,1d 26,2c 33,7c 60,3b 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có cùng chữ cái thì không sai khác ở độ tin cậy  95%, 
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Nhìn chung, khối lượng chất khô của bông 
(DM bông) trong giai đoạn trỗ của 2 dòng/giống 
tăng khi tăng mức kali, trong cùng mức bón thì 
chỉ tiêu này của 2 dòng/giống tương đương 
nhau. Tại thời chín sáp và chín hoàn toàn DM 
bông của 2 dòng/giống tăng khi tăng từ mức K0 
lên K1 nhưng tiếp tục tăng mức bón lên K2 
dòng DCG72 giảm, trong khi KD18 tăng. So 
sánh trong cùng mức kali thì dòng DCG72 
tương đương KD18 ở mức K0, cao hơn KD18 ở 
mức K1 nhưng thấp hơn so với KD18 ở mức K2.  

Tỷ lệ chất khô bông/khóm phản ánh chỉ số 
thu hoạch, tăng mức bón K0 lên K1 làm tăng chỉ 
tiêu này, kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
trước đây (Zed and Damon, 2008; Mohd Zain and 
Ismail, 2016). Tiếp tục tăng mức bón lên K2 dòng 
DCG72 giảm, trong khi KD18 tương đương với 
mức K1. Trong cùng mức kali, dòng DCG72 đạt 
tỷ lệ chất khô bông/khóm tương đương KD18 ở 
mức K0, cao hơn so với KD18 ở mức K1 nhưng 
thấp hơn so với KD18 ở mức K2. Theo Lê Văn 
Khánh và cs., (2016a và 2016b), năng suất của 
dòng lúa cực ngắn ngày phụ thuộc vào chỉ số thu 
hoạch nên dòng DCG72 đạt chỉ tiêu này cao ở 
mức K1, thấp ở mức K2 thể hiện cho năng suất 
cao ở mức kali bón thấp nhưng cho năng suất 
thấp ở mức kali cao.  

Kết quả bảng 4 cho thấy số bông/khóm của 
cả 2 dòng/giống chỉ tăng từ mức kali bón từ K0 
lên K1. Trong cùng 1 mức kali thì số bông/khóm 
của 2 dòng giống tương đương nhau. 

Lúa thiếu kali thì số hạt/bông bị suy giảm 
do vậy công thức K0 thấp hơn so với K1 và K2 ở 
cả 2 dòng/giống. Tăng mức bón từ K1 lên K2 

làm giảm chỉ tiêu này ở dòng DCG72, trong khi 
không làm tăng ở giống KD18. Dòng DCG72 có 
số hạt/bông tương đương với KD18 ở mức K0 và 
K2 nhưng cao hơn KD18 ở mức K1.  

Theo Nguyễn Thị Lan (2006), Lê Vĩnh Thảo 
và cs. (2002), Phạm Văn Cường và cs. (2008), bón 
đủ kali làm tăng tỷ lệ hạt chắc nên chỉ tiêu này 
cũng tăng từ mức bón K0 lên K1 ở cả 2 
dòng/giống. Tuy nhiên, tiếp tục tăng mức bón 
lên K2 không làm tăng tỷ lệ hạt chắc ở KD18 
nhưng làm giảm ở dòng DCG72. Tỷ lệ hạt chắc 
của dòng DCG72 tương đương với KD18 ở mức 
K0, cao hơn so với KD18 ở mức K1 là do mức 
chênh lệch HCK (Bảng 3) cao nhưng thấp hơn 
KD18 ở mức K2. 

Khối lượng 1.000 hạt của 2 dòng/giống tăng 
từ mức bón từ K0 lên K1. Tại cả 3 mức kali dòng 
DCG72 đều đạt chỉ tiêu này cao hơn KD18, đây 
là đặc điểm khác biệt của dòng DCG72 so với 
giống KD18 (Phạm Văn Cường và cs., 2016; Lê 
Văn Khánh và cs., 2016a)  

Năng suất cá thể (NSCT) của 2 dòng/giống 
tăng từ mức bón K0 lên K1. Tiếp tục tăng mức 
bón từ K1 lên K2 làm giảm NSCT của dòng 
DCG72, trong khi KD18  không tăng ở mức ý 
nghĩa. Dòng DCG72 có NSCT ở mức K1 cao hơn 
so với K2 là do tăng mức kali bón làm mất cân 
đối dinh dưỡng làm giảm cường độ quang hợp 
sau trỗ (Bảng 2) và khả năng vận chuyển sản 
phẩm quang hợp (Bảng 3) nên làm giảm tỷ lệ 
hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt. Trong cùng 
mức kali bón dòng DCG72 tương đương với 
KD18 ở mức K0, cao hơn so với KD18 ở mức K1 
nhưng thấp hơn so với KD18 ở mức K2.

Bảng 4. Ảnh hưởng của mức kali bón đến các yếu tố cấu thành năng suất  
và năng suất cá thể của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 

Mức 
kali/chậu 

Dòng 
/giống 

Số bông/ 
khóm 

Số hạt/ 
bông 

Tỷ lệ hạt chắc 
(%) 

Khối lượng 
1000 hạt (g) 

NSCT 
(g/khóm) 

K0 
(0,0 g) 

DCG72 10,6a 198,1a 76,1a 22,7b 38,2a 

KD18 11,0ab 197,7a 75,4a 19,9a 37,3a 

K1 
(0,5 g) 

DCG72 11,6bc 234,1d 85,0d 25,0d 46,9d 

KD18 12,2c 220,1bc 81,3bc 22,1b 43,6bc 

K2 
(1,0 g) 

DCG72 11,4abc 211,5b 79,3b 24,1c 41,7b 

KD18 12,2c 226,7cd 83,9cd 22,4b 44,6c 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị có cùng chữ cái thì không sai khác ở độ tin cậy  95%, NSCT là năng suất cá thể 
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Đồ thị 2. Tương quan giữa cường độ quang hợp (CĐQH)  
với  năng suất cá thể (NSCT) của dòng lúa cực ngắn ngày DCG72 (đen)  

và giống KD18 (trắng) ở mức đạm N0 (tròn), N1 (vuông) và N2 (tam giác)  
tại giai đoạn đẻ nhánh (A), trỗ (B) và chín sáp (C) 

 

Đồ thị 2 cho thấy tại giai đoạn đẻ nhánh 
cường độ quang hợp (CĐQH) không tương quan 
với năng suất cá thể (NSCT). Trong thời kỳ trỗ 
CĐQH tương quan với NSCT, tuy nhiên hệ số 
tương quan của 2 dòng/giống không tương quan 
chặt với NSCT. Ở giai đoạn chín sáp CĐQH cả 2 
dòng/giống tương quan thuận và chặt với NSCT. 
Điều này chứng tỏ kali đã làm tăng cả khả năng 
quang hợp và vận chuyển hydrat carbon không 
cấu trúc nên làm tăng tỷ lệ hạt chắc của cả 2 
dòng/giống. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Tăng Thị Hạnh và cs. (2014); Lê Văn Khánh 
và cs. (2015) khi cho rằng phần lớn năng suất 
hạt được đóng góp bởi lượng sản phẩm quang 
hợp trực tiếp ở giai đoạn sau trỗ. 

4. KẾT LUẬN 

Cường độ quang hợp của 2 dòng/giống ở giai 
đoạn chín sáp tương quan với năng suất cá thể 
và tăng từ mức bón K0 lên K1, tiếp tục tăng 
mức bón lên K2 dòng DCG72 giảm do diện tích 
lá và hàm lượng diệp lục trong lá thấp, trong 
khi giống KD18 không giảm. 

 Khả năng vận chuyển hydrat carbon không 
cấu trúc của 2 dòng/giống tại mức K1 cao hơn so 
với K2 và K0, ở mức bón K1 dòng DCG72 đạt 
cao hơn so với KD18. 

Năng suất cá thể ở cả 2 dòng/giống tăng từ 
mức K0 (không bón: 0 g K2O/chậu) lên K1 (thấp: 
0,5 g K2O/chậu), tiếp tục tăng lên mức K2 (cao: 
1,0 g K2O/chậu) làm giảm chỉ tiêu này ở dòng 
DCG72 và không làm tăng ở giống KD18. Dòng 
DCG72 có năng suất cá thể tương đương với 
giống KD18 ở mức không bón kali, cao hơn so 
với KD18 ở mức bón kali thấp là do số hạt/bông, 
tỷ lệ hạt chắc và khối lượng 1.000 hạt cao. Tại 
mức bón kali cao dòng DCG72 có khả năng 
quang hợp sau trỗ và vận chuyển hydrat carbon 
không cấu trúc thấp nên có số hạt/bông và tỷ lệ 
hạt chắc thấp, do đó năng suất cá thể thấp hơn 
so với KD18. Vì vậy, ở điều kiện vụ mùa với nền 
bón 0,5 g N + 0,5 g P2O5 trong chậu 5 lít thì mức 
kali bón thấp (K1- 0,5 g/chậu) là phù hợp cho 
dòng lúa cực ngắn ngày DCG72. 
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